
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Nguộn, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KÍNH KIM THỦY

2400767050

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
KÍNH KIM THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943 544 189
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất cửa kính, cửa nhựa

2220(Chính)

2. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa nhựa kim loại, cửa sổ và khung, cửa 
chớp, cổng; Vách ngăn phòng bằng kim loại

2511

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa

1622

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, nhôm

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, 
sơn, véc ni, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim.

4663

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, 
tủ, bàn, ghế và đồ dung nội thất tương tự, đồ dùng gia đình 
bằng gốm, sứ, thủy tinh, nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

10. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa 
bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc bằng 
vật liệu khác

4330

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất tương tự, sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm; Thiết bị trường học, thuốc tân dược, 
thực phẩm chức năng

4649

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Sản xuất phân phối và lắp đặt cửa nhựa lõi thép và buôn bán 
các loại phụ kiện đi cùng ( bản lề, khóa, vít ...) Buôn bán và 
lắp đặt máy móc sản xuất cửa nhựa lõi thép cho các cơ sở sản 
xuất khác; Mua bán nhựa đóng trần; Mua bán thiết ngành 
nước, inox, tôn.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN HOÀN

Khu 1, Xã Sông Lô, 
Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

600.000.000 60,00 131414863

2 NGUYỄN 
TIẾN HOAN

Khu 10, Xã Tiên Du, 
Huyện Phù Ninh, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

400.000.000 40,00 131414948

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN TIẾN HOÀN Nam

10/08/1983 Kinh Việt Nam

131414863
17/03/2015 Công an tỉnh Phú Thọ

Khu 1, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Khu 1, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
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